
THCS ĐA TỐN

Năm học 2023 - 2024

THỨ TIẾT
6A1

(Xuân)

6A2

(Thiện V)

6A3

(Hiền)

6A4

(Trang Sinh)

6A5

(Thúy Đ)

6A6

(Dung)

6A7

(Ngọc)

6A8

(Huyền A)

6A9

(Trang Sử)

7A1

(Trinh)

7A2

(Hoa Toán)

7A3

(Hải)

7A4

(Thúy GD)

7A5

(Trang 

Toán)

7A6

(Tuyết)

7A7

(Thảo)

8A

(Hương 

Toán)

8B

(Hằng)

8C

(Hường)

8D

(Thảo Tin)

8E

(Ninh)

8G

(Nga)

9A

(Huyền S)

9B

(Hồng)

9C

(Thụy)

9D

(Vân)

9E

(Huế)

9G

(Nhã)

1 CC - Xuân CC - Thiện V CC - Hiền
CC - Trang 

Sinh
CC - Thúy Đ CC - Dung CC - Ngọc

CC - Huyền 

A

CC - Trang 

Sử
CC - Trinh

CC - Hoa 

Toán
CC - Hải

CC - Thúy 

GD

CC - Trang 

Toán
CC - Tuyết CC - Thảo

CC - Hương 

Toán
CC - Hằng CC - Hường

CC - Thảo 

Tin
CC - Ninh CC - Nga

CC - Huyền 

S
CC - Hồng CC - Thụy CC - Vân CC - Huế CC - Nhã

2 SHL - Xuân
SHL - Thiện 

V
SHL - Hiền

SHL - Trang 

Sinh

SHL - Thúy 

Đ
SHL - Dung SHL - Ngọc

SHL - Huyền 

A

SHL - Trang 

Sử
SHL - Trinh

SHL - Hoa 

Toán
SHL - Hải

SHL - Thúy 

GD

SHL - Trang 

Toán
SHL - Tuyết SHL - Thảo

SHL - Hương 

Toán
SHL - Hằng SHL - Hường

SHL - Thảo 

Tin
SHL - Ninh SHL - Nga

SHL - Huyền 

S
SHL - Hồng SHL - Thụy SHL - Vân SHL - Huế SHL - Nhã

3 Toán - Xuân Nhạc - Diễm
LSĐL - Thúy 

Đ

Toán - Hoa 

Toán

Anh - Thiện 

A

KHTN - 

Huyền S
TD - Thành

KHTN - 

Hồng

Toán - 

Trường
LSĐL - Dung Anh - Thảo Văn - Hải

Văn - Thúy 

GD

GDCD - 

Ngọc

KHTN - 

Thảo Tin
TD - Thắng Văn - Nhã

CNghệ - 

Tuấn

LSĐL - 

Trang Sử
MT - Đà Văn - Ninh Văn - Vân Văn - Hiền Toán - Tuyết

Lí - Trang 

Toán

TC Hóa - 

Nga

Văn - Hoa 

HP

GDCD - 

Thụy

4 TD - Thắng
GDCD - 

Thiện V

KHTN - 

Hường

LSĐL - 

Trang Sử

LSĐL - Thúy 

Đ
Văn - Thụy GDĐP - Huế Văn - Nhã Anh - Thảo Toán - Trinh

Toán - Hoa 

Toán
MT - Đà TD - Thành Văn - Ninh Toán - Tuyết Văn - Ngọc

Anh - Thiện 

A
Nhạc - Diễm

KHTN(Hóa) - 

Huyền S

KHTN (Lí)- 

Thảo Tin

Toán - 

Trường
Toán - Nga Văn - Hiền

Anh - Huyền 

A

Sinh - Trang 

Sinh
Văn - Vân

Văn - Hoa 

HP
Địa - Dung

5
LSĐL - Thúy 

Đ

KHTN - 

Trang Toán

KHTN - 

Hường

LSĐL - 

Trang Sử
GDCD - Hải LSĐL - Dung Nhạc - Diễm GDCD - Nhã

KHTN - 

Trang Sinh
Toán - Trinh

Toán - Hoa 

Toán

Anh - Thiện 

A
Toán - Tuấn Văn - Ninh MT - Đà Văn - Ngọc

Toán - 

Hương Toán
Toán - Tuyết

Văn - Thiện 

V

KHTN(Hóa) - 

Huyền S

Toán - 

Trường
LSĐL - Huế Anh - Thảo Lí - Hồng Văn - Thụy Lí - Xuân

Anh - Huyền 

A
Lí - Thảo Tin

1 Anh - Giang MT - Đà
Toán - Trang 

HĐT

KHTN - 

Trang Sinh

Anh - Thiện 

A
TD - Thắng Anh - Linh TD - Thành

Toán - 

Trường

TANN - 

WST

KHTN - 

Hằng
Văn - Hải KHTN - Bộ Văn - Ninh

Nhạc - Hà 

Nhạc
KHTN - Hòa GDĐP - Mai Toán - Tuyết

Toán - 

Hường
LSĐL - Dung

GDCD - 

Thúy GD
Văn - Vân Sử - Huế Văn - Hiền

Toán - Trang 

Toán
Hóa - Nga Địa - Thúy Đ Toán - Trinh

2 CNghệ - Bộ Anh - Linh
GDĐP - 

Trinh

KHTN - 

Trang Sinh
Văn - Hải Văn - Thụy

KHTN - 

Hồng

Toán - Nghị 

Toán

GDCD - 

Hương V
CNghệ - Mai

TANN - 

WST

Anh - Thiện 

A
Toán - Tuấn LSĐL - Huế Văn - Vân KHTN - Hòa MT - Đà

Văn - Thúy 

GD

Tin - Thảo 

Tin
TD - Thành Văn - Ninh Toán - Nga Địa - Dung Văn - Hiền

Lí - Trang 

Toán
Địa - Thúy Đ

Toán - 

Trường
TD - Thắng

3
KHTN - 

Trang Sinh
Toán - Bộ

LSĐL - Thúy 

Đ

GDCD - 

Hương V

KHTN - 

Hường
Toán - Nga

KHTN - 

Hồng

Toán - Nghị 

Toán
TD - Thành

Nhạc - Hà 

Nhạc
LSĐL - Dung

TANN - 

WST

GDĐP - 

Trang HĐT

Toán - Trang 

Toán
Văn - Vân Toán - Xuân LSĐL - Huế

GDCD - 

Thúy GD
Anh - Linh GDĐP - Mai

Tin - Thảo 

Tin
Anh - Thảo MT - Đà Toán - Tuyết Văn - Thụy TD - Thắng

Toán - 

Trường
 Hóa - Hằng

4
KHTN - 

Trang Sinh
Toán - Bộ

LSĐL - Thúy 

Đ

Văn - Hương 

V

KHTN - 

Hường

Anh - Thiện 

A
Toán - Tuấn

KHTN - 

Hồng
Văn - Ninh LSĐL - Dung

Nhạc - Hà 

Nhạc
TD - Thành

TANN - 

WST
TD - Thắng Toán - Tuyết Toán - Xuân

KHTN(Hóa) - 

Hằng
LSĐL - Huế GDĐP - Mai Anh - Linh

Toán - 

Trường

Tin - Thảo 

Tin

Lí - Trang 

Toán
MT - Đà Văn - Thụy Anh - Thảo

TC Hóa - 

Nga
Anh - Giang

5 MT - Đà CNghệ - Bộ
Văn - Hương 

V

LSĐL - Thúy 

Đ
Toán - Tuấn GDĐP - Huế

KHTN - 

Trang Sinh
Văn - Thụy

GDĐP - 

Trang HĐT

Toán - Nghị 

Toán

TANN - 

WST
CNghệ - Mai Anh - Thảo

Anh - Thiện 

A

KHTN(Lí) - 

Hồng

Tin - Thảo 

Tin

KHTN (Hóa)- 

Hằng

Toán - 

Hường

GDCD - 

Thúy GD
Anh - Giang Toán - Xuân Hóa - Nga Địa - Dung

1
Tin - Nghị 

Toán

GDĐP - 

Trinh

GDCD - 

Hương V

Toán - Hoa 

Toán
TD - Thành Nhạc - Diễm Toán - Tuấn

KHTN - 

Hồng

KHTN - 

Trang Sinh
Văn - Thụy Anh - Thảo CNghệ - Mai LSĐL - Huế

KHTN - 

Phương

TANN - 

WST
Văn - Ngọc

KHTN - 

Thảo Tin

Anh - Thiện 

A

GDCD - 

Thúy GD

GDCD - 

Thiện V

Anh - Huyền 

A
MT - Đà TD - Thắng Địa - Dung

Sử - Trang 

Sử
GDCD - Vân

Sinh - Huyền 

S
Văn - Nhã

2
Văn - Hương 

V
Toán - Bộ MT - Đà

Toán - Hoa 

Toán
Văn - Hải

Tin - Nghị 

Toán
Văn - Ngọc

KHTN - 

Hồng

LSĐL - 

Trang Sử
Văn - Thụy TD - Thành LSĐL - Dung

Anh - Thiện 

A

KHTN - 

Phương

KHTN - 

Thảo Tin

TANN - 

WST

CNghệ - 

Tuấn

Văn - Thúy 

GD

Văn - Thiện 

V
Anh - Linh

KHTN (Hóa) 

- Huyền S
Nhạc - Diễm Anh - Thảo TD - Thắng Hóa - Hòa CNghệ - Mai Sử - Huế Văn - Nhã

3
Văn - Hương 

V
Anh - Linh

Tin - Nghị 

Toán

CNghệ - Hoa 

Toán

Anh - Thiện 

A

KHTN - 

Huyền S
Văn - Ngọc

LSĐL - 

Trang Sử
Anh - Thảo TD - Thành LSĐL - Dung

KHTN - 

Phương
Toán - Tuấn LSĐL - Huế TD - Thắng MT - Đà Nhạc - Diễm

Văn - Thúy 

GD

Văn - Thiện 

V
Văn - Hải

KHTN (Lí) - 

Thảo Tin
Văn - Vân CNghệ - Mai Hóa - Hòa

GDCD - 

Thụy

Sinh - Trang 

Sinh

Anh - Huyền 

A
Toán - Trinh

4 GDCD - Hải
Tin - Nghị 

Toán

Anh - Anh 

NN

LSĐL - 

Trang Sử

GDĐP - 

Trinh

KHTN - 

Huyền S

KHTN - 

Hồng
Văn - Nhã Nhạc - Diễm LSĐL - Dung CNghệ - Mai

KHTN - 

Phương
KHTN - Bộ TD - Thắng

Anh - Huyền 

A

GDCD - 

Ngọc

Anh - Thiện 

A
TD - Thành Anh - Linh

Toán - Hoa 

Toán

CNghệ - 

Tuấn
LSĐL - Huế

Sinh - Trang 

Sinh

TC Hóa - 

Hòa
Văn - Thụy Văn - Vân

GDCD - 

Thúy GD
MT - Đà

5 Nhạc - Diễm CNghệ - Bộ
Văn - Hương 

V

Anh - Thiện 

A
Anh - Linh

Tin - Nghị 

Toán

Văn - Thiện 

V
Văn - Hải

GDCD - 

Ngọc

Anh - Huyền 

A
LSĐL - Huế KHTN - Hòa LSĐL - Dung

CNghệ - 

Tuấn

Toán - Hoa 

Toán

Sử - Trang 

Sử

Hóa - Huyền 

S

Sinh - Trang 

Sinh
Văn - Thụy Anh - Thảo MT - Đà CNghệ - Mai

1 Anh - Giang
LSĐL - Thúy 

Đ
TD - Thắng

Anh - Anh 

NN
Văn - Hải Toán - Nga

LSĐL - 

Trang Sử

Toán - Nghị 

Toán
Văn - Ninh TD - Thành

KHTN - 

Hằng
LSĐL - Dung

Văn - Thúy 

GD
MT - Đà

Anh - Huyền 

A
LSĐL - Huế

Tin - Hương 

Toán
Toán - Tuyết Nhạc - Diễm

Toán - Hoa 

Toán

Toán - 

Trường
Anh - Thảo

TC Hóa - 

Huyền S
Văn - Hiền CNghệ - Mai Văn - Vân

Văn - Hoa 

HP
Lí - Thảo Tin

2
LSĐL - Thúy 

Đ
TD - Thắng Văn - Hiền Nhạc - Diễm

CNghệ - Hoa 

Toán

GDĐP - 

Trinh
Văn - Ngọc

CNghệ - 

Tuấn
Văn - Ninh

Anh - Anh 

NN

KHTN - 

Hằng
LSĐL - Dung CNghệ - Mai

Anh - Huyền 

A
Toán - Tuyết Anh - Thảo

KHTN (Lí)- 

Thảo Tin

Tin - Hương 

Toán
MT - Đà Văn - Hải

Sử - Trang 

Sử
TD - Thành

Lí - Trang 

Toán
Sử - Huế Anh - Giang Hóa - Nga

Văn - Hoa 

HP

Sinh - Trang 

Sinh

3
KHTN - 

Trang Sinh

KHTN - 

Trang Toán

Anh - Anh 

NN

GDĐP - 

Trinh

Toán - 

Hương Toán
LSĐL - Dung Văn - Ngọc

Anh - Huyền 

A

Toán - 

Trường

KHTN - 

Hằng
TD - Thành

Toán - Nghị 

Toán

Anh - Thiện 

A
CNghệ - Mai Văn - Vân TD - Thắng LSĐL - Huế

Văn - Thúy 

GD

KHTN (Sinh) 

- Huyền S

LSĐL - 

Trang Sử
MT - Đà

CNghệ - 

Tuấn
Văn - Hiền Toán - Tuyết Địa - Thúy Đ Anh - Thảo

Văn - Hoa 

HP
Anh - Giang

4

5

1
LSĐL - Thúy 

Đ
Toán - Bộ

Toán - Trang 

HĐT

Tin - Nghị 

Toán

Toán - 

Hương Toán
GDCD - Hải GDCD - Nhã

Anh - Huyền 

A
Anh - Thảo

Anh - Anh 

NN

KHTN - 

Hằng

KHTN - 

Phương

Nhạc - Hà 

Nhạc

Toán - Trang 

Toán
TD - Thắng CNghệ - Mai

Anh - Thiện 

A

KHTN - 

Hồng
TD - Thành

LSĐL - 

Trang Sử
Địa - Dung

GDCD - 

Thiện V

Toán - 

Hường
Văn - Hiền MT - Đà Toán- Xuân

Toán - 

Trường

Sinh - Trang 

Sinh

2 Toán - Xuân
LSĐL - Thúy 

Đ

Toán - Trang 

HĐT
TD - Thắng

KHTN - 

Hường

Anh - Thiện 

A
TD - Thành Văn - Nhã

Tin - Nghị 

Toán

Anh - Anh 

NN

Văn - Thiện 

V

KHTN - 

Phương
KHTN - Bộ

Nhạc - Hà 

Nhạc

KHTN - 

Thảo Tin
Anh - Thảo

KHTN (Sinh) 

- Hằng
GDĐP - Mai

LSĐL - 

Trang Sử
Văn - Hải

Anh - Huyền 

A

KHTN(Lí) - 

Hồng
Văn - Hiền Địa - Dung

Sinh - Trang 

Sinh
MT - Đà

Toán - 

Trường
Anh - Giang

3
KHTN - 

Trang Sinh

Văn - Thiện 

V

Anh - Anh 

NN
MT - Đà

KHTN - 

Hường
TD - Thắng

Tin - Nghị 

Toán

LSĐL - 

Trang Sử

Toán - 

Trường
Văn - Thụy LSĐL - Dung

Nhạc - Hà 

Nhạc
KHTN - Bộ

Anh - Huyền 

A

KHTN - 

Thảo Tin

GDĐP - 

Trang HĐT
Văn - Nhã

Anh - Thiện 

A

LSĐL - Thúy 

Đ
Văn - Hải TD - Thành Anh - Thảo Văn - Hiền CNghệ - Mai

Toán - Trang 

Toán
Toán - Xuân Lí - Hồng Hóa - Hằng

4 Anh - Giang
Văn - Thiện 

V
Văn - Hiền

Anh - Anh 

NN

Tin - Nghị 

Toán
Văn - Thụy

LSĐL - 

Trang Sử
TD - Thành

KHTN - 

Trang Sinh

KHTN - 

Hằng
Anh - Thảo Văn - Hải

Anh - Thiện 

A

KHTN - 

Phương

Anh - Huyền 

A

Nhạc - Hà 

Nhạc

Toán - 

Hương Toán
MT - Đà

Toán - 

Hường

KHTN (Lí) - 

Thảo Tin
GDĐP - Mai

LSĐL - Thúy 

Đ
Địa - Dung Lí - Hồng

Toán - Trang 

Toán
Lí - Xuân TD - Thắng Văn - Nhã

5
KHTN - 

Trang Toán

KHTN - 

Hường

Anh - Anh 

NN
Văn - Hải Văn - Thụy

Toán - Nghị 

Toán

LSĐL - 

Trang Sử

GDĐP - 

Trang HĐT

Anh - Thiện 

A
MT - Đà

KHTN - 

Phương

Toán - 

Hương Toán

KHTN(Hóa) - 

Hằng

KHTN (Lí) - 

Thảo Tin
GDĐP - Mai Anh - Thảo

Anh - Huyền 

A
Anh - Giang

Sinh - Trang 

Sinh
Địa - Thúy Đ Văn - Nhã

1
GDĐP - 

Trinh

Văn - Thiện 

V

KHTN - 

Hường

KHTN - 

Trang Sinh
Nhạc - Diễm

MT - Huyền 

MT

CNghệ - 

Tuấn
Văn - Nhã TD - Thành

KHTN - 

Hằng

GDCD - 

Ngọc

GDĐP - 

Trang HĐT

Văn - Thúy 

GD

Toán - Trang 

Toán
Văn - Vân LSĐL - Huế

Toán - 

Hương Toán

LSĐL - Thúy 

Đ
Anh - Linh

Toán - Hoa 

Toán
Văn - Ninh

KHTN - 

Hồng

Hóa - Huyền 

S
Toán - Tuyết Hóa - Hòa Toán - Xuân Hóa - Nga TD - Thắng

2 Toán - Xuân
Văn - Thiện 

V

Toán - Trang 

HĐT

KHTN - 

Trang Sinh

MT - Huyền 

MT
Toán - Nga Anh - Linh

Anh - Huyền 

A

CNghệ - 

Tuấn

KHTN - 

Hằng

Toán - Hoa 

Toán
TD - Thành

Văn - Thúy 

GD

Toán - Trang 

Toán
Toán - Tuyết Văn - Ngọc Văn - Nhã LSĐL - Huế

KHTN(Lí) - 

Hồng
Nhạc - Diễm Văn - Ninh Văn - Vân

Toán - 

Hường
Văn - Hiền TD - Thắng Địa - Thúy Đ

Sinh - Huyền 

S
Toán - Trinh

3 Toán - Xuân Anh - Linh Văn - Hiền
Văn - Hương 

V

LSĐL - Thúy 

Đ
Toán - Nga

MT - Huyền 

MT
Nhạc - Diễm GDĐP - Huế

GDCD - 

Ngọc

Toán - Hoa 

Toán

Toán - Nghị 

Toán
TD - Thành Văn - Ninh

GDĐP - 

Tuyết
KHTN - Hòa Văn - Nhã

KHTN(Lí) - 

Hồng

Văn - Thiện 

V

CNghệ - 

Tuấn

KHTN (Sinh) 

- Huyền S

KHTN(Hóa) - 

Hằng

Toán - 

Hường

Sinh - Trang 

Sinh

Toán - Trang 

Toán
TD - Thắng

Anh - Huyền 

A
Toán - Trinh

4
Văn - Hương 

V

LSĐL - Thúy 

Đ
Văn - Hiền

Toán - Hoa 

Toán

Toán - 

Hương Toán

KHTN - 

Huyền S

KHTN - 

Hồng

MT - Huyền 

MT
Văn - Ninh Toán - Trinh

Văn - Thiện 

V

Toán - Nghị 

Toán
Toán - Tuấn

GDĐP - 

Tuyết
LSĐL - Huế Toán - Xuân TD - Thành

KHTN (Sinh) 

- Hằng

Toán - 

Hường
Anh - Linh Nhạc - Diễm Toán - Nga

GDCD - 

Thúy GD

Anh - Huyền 

A

TC Hóa - 

Hòa
Văn - Vân TD - Thắng Văn - Nhã

5
Văn - Hương 

V

KHTN - 

Trang Toán
Nhạc - Diễm

Toán - 

Hương Toán

CNghệ - Hoa 

Toán
Toán - Tuấn

MT - Huyền 

MT
Toán - Trinh

Văn - Thiện 

V
LSĐL - Huế

GDCD - 

Ngọc
Toán - Xuân

GDCD - 

Thúy GD
Toán - Tuyết

Toán - 

Hường

KHTN (Sinh) 

- Huyền S

Anh - Huyền 

A
Toán - Nga

Sinh - Trang 

Sinh
Hóa - Hòa Địa - Thúy Đ Văn - Vân Lí - Hồng

TC Hóa - 

Hằng
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